
PHỤ LỤC 03: 
BỔ SUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT QUY ĐỔI PHÂN BÓN, 
ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ, NHIÊN LIỆU; ĐỊNH MỨC CÔNG CÁN BỘ KỸ 

THUẬT CHỈ ĐẠO MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG 
(Kèm theo Quyết định số: 21 /2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
 

156. Định mức quy đổi phân bón, thiết bị, nhiên liệu 

156.1. Phương pháp quy đổi các loại phân bón 
* Nếu không bón phân hữu hoai mục (gồm phân chuồng, phân xanh,…) thì 

có thể thay thế bằng phân hữu cơ vi sinh với số lượng như sau: 5-10 kg hữu cơ 
hoai mục quy đổi thành 01 kg Hữu cơ vi sinh. 

* Nếu sử dụng phân bón tổng hợp NPK để thay thế các loại phân đơn (urê, 
supe lân, kaliclorua…). Cách quy đổi như sau: 

- 100 kg phân urê: có 46 kg đạm nguyên chất; 
- 100 kg phân lân có 16,5 kg lân nguyên chất; 
- 100 kg phân kali có 60 kg kali nguyên chất. 
Như vậy: 
1 kg đạm nguyên chất (1 kg N) = 2,17 kg phân urê. 
1 kg lân nguyên chất (1kg P2O5) = 6,06 kg phân lân. 
1 kg kali nguyên chất (1kg K2O) = 1,67 kg phân kaliclorua. 

Nếu đối ra phân NPK (16-16-8): 100 kg NPK sẽ có 16 kg N + 16 kg P2O5 + 

8 kg K2O. Tương ứng với 37,72 kg urê + 96,96 kg supe lân + 13,36 kg kaliclorua. 
 Các đơn vị, địa phương căn cứ vào nguyên tắc trên để quy đổi ra các loại 

phân hỗn hợp với tỷ lệ tương ứng. 
156.2. Các loại định mức về thiết bị, nhiên liệu 

Đối với định mức kinh tế kỹ thuật các loại cây trồng, vật nuôi tại Quyết định 
này, nếu chưa được quy định về thiết bị, nhiên liệu,….. để phục vụ sản xuất thì tùy 

trường hợp cụ thể, các đơn vị, địa phương nghiên cứu, đề xuất định mức phù hợp 
và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong các mô hình, dự án cụ thể. 

157. ĐỊNH MỨC CÔNG CÁN BỘ KỸ THUẬT CHỈ ĐẠO MÔ HÌNH KHUYẾN 
NÔNG TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 

 

STT Cán bộ chỉ đạo kỹ thuật ĐVT Định mức 
Thời gian 
thực hiện 

Ghi chú 

I Cây lúa         

- Lúa thuần  ha 10 5 tháng   

- Lúa lai ha 10 5 tháng   

II Cây thực phẩm      
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STT Cán bộ chỉ đạo kỹ thuật ĐVT Định mức 
Thời gian 
thực hiện 

Ghi chú 

- 

Cây ngô (ngô lai, ngô sinh 

khối) 
ha 10 5 tháng  

- Sắn cao sản  ha 10 9 tháng  

- Khoai tây  ha 10 4 tháng  

III Cây rau      

- Cà rốt  ha 10 5 tháng  

- Đậu tương rau ha 10 4 tháng  

- Đậu các loại (cove, đậu đũa) ha 10 5 tháng  

- 

Rau ăn lá (cải xanh, cải ngọt); 
cải bó xôi 

ha 5 2 tháng  

- Súp lơ ha 5 4 tháng  

- Su hào ha 5 4 tháng  

- Khổ qua ha 5 4 tháng  

- Bắp cải ha 5 4 tháng  

- Bí đỏ, bí xanh, bầu ha 5 5 tháng  

- Dưa chuột, dưa bao tử ha 5 4 tháng  

- Cà chua, cà chua bi ha 5 5 tháng  

- 

Cây cà (cà tím, cà pháo, cà 

đắng, cà dĩa và các loại cà 
tương tự khác) 

ha 5 4 tháng 

 

- Ót cay, ớt ngọt ha 5 6 tháng  

- Dâu tây ha 5 4 tháng  

- Dưa lưới, dưa lê ha 5 4 tháng  

- Cây sả, cây gừng ha 5 4 tháng  

- Cây cỏ, cây gấc ha 5 5 tháng  

- 
Nấm các loại (hương, rơm, linh 
chi, mỡ, sò, mộc nhĩ) 

Tấn 
nguyên 

liệu 
20 4 tháng 

 

IV Cây hoa     

- Hoa Lily ha 1 4 tháng  

- Lan Hồ Điệp, Địa lan ha 1 9 tháng  

- Hoa Cúc ha 1 4 tháng  
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STT Cán bộ chỉ đạo kỹ thuật ĐVT Định mức 
Thời gian 
thực hiện 

Ghi chú 

- Hoa hồng ha 1 5 tháng  

- Hoa lay ơn ha 1 5 tháng  

- Hoa đồng tiền ha 1 4 tháng  

- Hoa cát tường ha 1 5 tháng  

- Lan kim tuyến ha 1 9 tháng  

- Hoa Cẩm chướng ha 1 5 tháng  

- Hoa Tu Líp ha 1 5 tháng  

V Cây công nghiệp      

1 Cây công nghiệp dài ngày     

- Cà phê vối ha 5 9 tháng/năm 3 năm 

- Cà phê chè ha 5 9 tháng/năm 3 năm 

- Cao su ha 5 9 tháng/năm 3 năm 

- Cây tiêu ha 5 9 tháng/năm 3 năm 

- Cây chè ha 5 9 tháng/năm 3 năm 

- Cây điều ha 5 9 tháng/năm 4 năm 

- 
Cây Mắc ca (trồng thuần, trồng 
xen) 

ha 5 9 tháng/năm 4 năm 

2 Cây công nghiệp ngắn ngày      

- Cây mía ha 5 9 tháng  

VI Cây ăn quả      

- Xoài ha 5 9 tháng/năm 4 năm 

- Nhãn, chôm chôm ha 5 9 tháng/năm 4 năm 

- Cam, quýt, chanh, bưởi ha 5 9 tháng/năm 4 năm 

- Chanh dây, cây đu đủ ha 5 9 tháng  

- Dứa ha 5 9 tháng/năm 2 năm 

- Thanh Long ha 5 9 tháng/năm 3 năm 

- Sầu riêng ha 5 9 tháng/năm 4 năm 

- Bơ ha 5 9 tháng/năm 3 năm 

- Chuối ha 5 9 tháng  
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STT Cán bộ chỉ đạo kỹ thuật ĐVT Định mức 
Thời gian 
thực hiện 

Ghi chú 

- Hồng ha 5 9 tháng/năm 4 năm 

- Mít ha 5 9 tháng/năm 3 năm 

- Hồng xiêm ha 5 9 tháng/năm 3 năm 

- Ổi, táo xanh ha 5 9 tháng/năm 3 năm 

- 

Trồng xen cây ăn quả trong  
vườn cà phê vối, cải tạo vườn 
tạp  

 

ha 

 

15 
9 tháng 

15 ha cà 

phê vối 

VII Cây lâm nghiệp      

- Bời lời ha 20 9 tháng/năm 

Năm 2: 
6 tháng; 

Năm 3: 
04 tháng 

- Cây thông ha 20 9 tháng/năm 

Năm 2: 
6 tháng; 

Năm 3: 

04 tháng 

- 
Cây keo (lá tràm, keo lai, keo 

nuôi cấy mô...) ha 20 9 tháng/năm 

Năm 2: 
6 tháng; 

Năm 3: 
04 tháng 

- Bạch đàn ha 20 9 tháng/năm 

Năm 2: 
6 tháng; 

Năm 3: 
04 tháng 

- Cây Giỗi ha 20 9 tháng/năm 

Năm 2: 
6 tháng; 

Năm 3: 
04 tháng 

- Tre lấy măng ha 20 9 tháng/năm 

Năm 2: 
6 tháng; 

Năm 3: 
04 tháng 

- Cây Ươi ha 20 9 tháng/năm 

Năm 2: 
6 tháng; 

Năm 3: 
04 tháng 

- Cây Quế ha 20 9 tháng/năm Năm 2: 
6 tháng; 
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STT Cán bộ chỉ đạo kỹ thuật ĐVT Định mức 
Thời gian 
thực hiện 

Ghi chú 

Năm 3: 
04 tháng 

- Cây Bồ hòn ha 20 9 tháng/năm 

Năm 2: 
6 tháng; 

Năm 3: 
04 tháng 

- 
Cây Ba kích (trồng dưới tán 

rừng) ha 20 9 tháng/năm 

Năm 2: 
6 tháng; 

Năm 3: 
04 tháng 

- 
Cây thảo quả (trồng dưới tán 
rừng) ha 20 9 tháng/năm 

Năm 2: 
6 tháng; 

Năm 3: 
04 tháng 

VIII Cây dược liệu     

- Sâm Ngọc Linh 

Điểm 
Mô 

hình 

0,5 ha-1 ha 9 tháng/năm 

Năm 2: 
6 tháng; 

Năm 3: 
04 tháng 

- Đảng sâm 

Điểm 
Mô 

hình 

0,5 ha-1 ha 9 tháng/năm 

Năm 2: 
6 tháng; 

Năm 3: 
04 tháng 

- Ngũ vị tử 

Điểm 
Mô 

hình 

0,5 ha-1 ha 9 tháng/năm 

Năm 2: 
6 tháng; 

Năm 3: 
04 tháng 

- Cây nghệ 

Điểm 
Mô 

hình 

0,5 ha-1 ha 9 tháng 

 

- Đương quy 

Điểm 
Mô 

hình 

0,5 ha-1 ha 9 tháng 

 

- 
Đinh Lăng (trồng thuần, trồng 
xen) 

Điểm 
Mô 

hình 

0,5 ha-1 ha 9 tháng 

 

- Ý dĩ 
Điểm 
Mô 

hình 

0,5 ha-1 ha 9 tháng 
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STT Cán bộ chỉ đạo kỹ thuật ĐVT Định mức 
Thời gian 
thực hiện 

Ghi chú 

- Sơn tra 

Điểm 
Mô 

hình 

0,5 ha-1 ha 9 tháng/năm 

Năm 2: 
6 tháng; 

Năm 3: 
04 tháng 

- Ba kích (trồng thuần) 
Điểm 
Mô 

hình 

0,5 ha-1 ha 9 tháng/năm 

Năm 2: 
6 tháng; 

Năm 3: 
04 tháng 

- Cây thảo quả (trồng thuần) 
Điểm 
Mô 

hình 

0,5 ha-1 ha 9 tháng/năm 

Năm 2: 
6 tháng; 

Năm 3: 
04 tháng 

- Xạ đen 

Điểm 
Mô 

hình 

0,5 ha-1 ha 9 tháng 

 

- Chùm ngây 

Điểm 
Mô 

hình 

0,5 ha-1 ha 9 tháng 

 

- Sâm cau 

Điểm 
Mô 

hình 

0,5ha-1 ha 9 tháng 

Năm 2: 
6 tháng; 

Năm 3: 
04 tháng 

- Chè dây 

Điểm 
Mô 

hình 

0,5 ha-1 ha 9 tháng 

 

- Giảo cổ lam 

Điểm 
Mô 

hình 

0,5 ha-1 ha 9 tháng 

 

- Sa Nhân tím 

Điểm 
Mô 

hình 

0,5 ha-1 ha 9 tháng 

Năm 2: 
6 tháng; 

Năm 3: 
04 tháng 

- Atiso 

Điểm 
Mô 

hình 

0,5 ha-1 ha 9 tháng 

 

- Nha đam 

Điểm 
Mô 

hình 

0,5 ha-1 ha 9 tháng 
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158. ĐỊNH MỨC CÔNG CÁN BỘ KỸ THUẬT CHỈ ĐẠO MÔ HÌNH KHUYẾN 
NÔNG TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI   

STT Cán bộ chỉ đạo kỹ thuật ĐVT 
Định 
mức 

Thời gian 
thực hiện 

Ghi chú 

1 Chăn nuôi trâu Điểm 01 18 tháng 

20 – 200 

con/điểm trình 
diễn 

2 Chăn nuôi bò thịt Điểm 01 04 tháng 

20 – 250 

con/điểm trình 
diễn 

3 
Chăn nuôi bò cái sinh 
sản 

Điểm 01 18 tháng 
10 - 80 con/điểm 

trình diễn 

4 Chăn nuôi bò sữa Điểm 01 18 tháng 
10 - 50 con/điểm 

trình diễn 

5 Chăn nuôi lợn thịt Điểm 01 04 tháng 

30 - 200 

con/điểm trình 
diễn 

6 
Chăn nuôi lợn nái sinh 
sản 

Điểm 01 18 tháng 
20-100 con/điểm 

trình diễn 

7 Chăn nuôi gà thịt Điểm 01 60-75 ngày 

2.000 - 5.000 

con/điểm trình 
diễn 

8 Chăn nuôi gà đẻ Điểm 01 18 tháng 

1.000-5.000 

con/điểm trình 
diễn 

9 Chăn nuôi dê thịt Điểm 01 18 tháng 

80 – 320 

con/điểm trình 
diễn 

10 Chăn nuôi dê sinh sản Điểm 01 18 tháng 

30 – 320 

con/điểm trình 
diễn 

11 Chăn nuôi dê sữa Điểm 01 18 tháng 

30 – 200 

con/điểm trình 
diễn 

12 Chăn nuôi vịt thịt     

- Vịt hướng thịt Điểm 01 60-75 ngày 
2.000-5.000 

con/điểm trình 
diễn 

- Vịt kiêm dụng Điểm 01 ≥ 90 ngày 

- Vịt trời Điểm 01 80-90 ngày 

13 Chăn nuôi vịt sinh sản     
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STT Cán bộ chỉ đạo kỹ thuật ĐVT 
Định 
mức 

Thời gian 
thực hiện 

Ghi chú 

- Vịt hướng thịt Điểm 01 > 280 ngày 1.000 – 4.000 

con/điểm trình 
diễn - Vịt hướng trứng Điểm 01 > 364 ngày 

14 Chăn nuôi ngan thịt Điểm 01 60-90 ngày 

2.000-5.000 

con/điểm trình 
diễn 

15 Chăn nuôi chim cút     

- 
Chăn nuôi chim cút thịt 
(45 ngày) 

Điểm 01 45 ngày 2.000-5.000 

con/điểm trình 
diễn - 

Chăn nuôi chim cút 
trứng 

Điểm 01 
60 - 450 

ngày 

16 Chăn nuôi hươu sao Điểm 01 750 ngày 
10-50 con/điểm 

trình diễn 

17 Nuôi dúi Điểm 01 270 ngày  

18 Nuôi lươn trong bể 0,5 ha 01 < 300 ngày  

19 Chăn nuôi trùn quế 0,5 ha 01 365 ngày  

20 
Nuôi ba ba trong bể xi 
măng 

0,5 ha 01 > 365 ngày  

21 
Nuôi cá rô phi, cá diêu 

hồng     

- 
Thâm canh, bán thâm 

canh 
01 ha 01 < 6 tháng  

- Lồng, bè 100 m3 01 < 6 tháng  

22 Cá trắm cỏ, cá lóc     

- Nuôi trắm cỏ trong ao 01 ha 01 < 6 tháng  

- Nuôi trắm cỏ lồng, bè 100 m3 01 < 6 tháng  

- Nuôi cá lóc trong ao 0,5 ha 01 < 6 tháng  

- Nuôi lóc lồng, bè 100 m3 01 < 6 tháng  

23 Nuôi cá thát lát trong ao 1 ha 01 < 365 ngày  

24 Nuôi cá rô đồng 1 ha 01 < 180 ngày  

25 Nuôi cá tra 0,25 ha 01 < 240 ngày  

26 
Nuôi cá chạch (chạch lấu, 
chạch bùn, chạch bông) 0,5 ha 01 ≥ 90 ngày  
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STT Cán bộ chỉ đạo kỹ thuật ĐVT 
Định 
mức 

Thời gian 
thực hiện 

Ghi chú 

27 Nuôi cá chép trong ao     

- 
Nuôi thâm canh 1 loại 
cá chép 

ha 01 270 ngày  

- Nuôi thâm canh ghép ha 01 ≤ 300 ngày  

- 
Nuôi cá chép trong lồng, 
bè 

100 m3 01 ≤ 300 ngày  

28 Nuôi cá Chình     

- Nuôi trong lồng 100 m3 01 720 ngày  

- Nuôi trong ao đất 0,5 ha 01 720 ngày  

- Nuôi trong bể 0,5 ha 01 ≤ 365 ngày  

29 Nuôi cá Lăng nha     

- Nuôi trong lồng 100 m3 01 ≤ 390 ngày  

- Nuôi trong ao đất 0,5 ha 01 ≤ 390 ngày  

- Nuôi trong bể 0,5 ha 01 ≤ 390 ngày  

  
 


